
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 23, ngõ 144 đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK

0107446767

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
chi tiết:
- Sản xuất giấm; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 

1079

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn thực phẩm
chi tiết: Kinh doanh thưc phẩm chức năng

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC 
MỸ PHẨM SJK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SJK PHARMACEUTICAL COMESTICS 
BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SJK CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm...; 
Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính... 
Doanh nghiệp kinh doanh thuốc

4649

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

9. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

10. Vận tải hành khách đường bộ khác
chi tiết:
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ 
loại nhà nước cấm) 

8299

14. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Tư vấn đầu tư

6619

15. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

16. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

17. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

18. Quảng cáo 7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính)

7730

22. ( Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 112292285

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 4, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 4, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THẾ MẠNH Nam
11/12/1988 Kinh Việt Nam

11/04/2012 Công an thành phố Hà Nội   

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112292285
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 4, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 4, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THẾ MẠNH Nam

11/12/1988 Kinh Việt Nam

11/04/2012 Công an thành phố Hà Nội   

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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